SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

2) Tên gọi khác:

3) Sinh ngày......... tháng.......... năm.................., Giới tính (nam, nữ)

4) Nơi sinh: Xã.................................., huyện........................, tỉnh.


5) Quê quán: Xã.............................., huyện............................., tỉnh.


6) Dân tộc:.


7) Tôn giáo:.

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:.

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:

11) Ngày tuyển dụng:................................, cơ quan tuyển dụng:.

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:.

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao:.

14) Ngạch công chức (viên chức):................................................................, Mã ngạch:.

Bậc lương:..........., hệ số..........., ngày hưởng....................., phụ cấp chức vụ:…, phụ cấp khác.

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):.


15.2 - Trình độ chuyên môn cao nhất:.

(TSKH, TS, THs, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị:.


(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
15.4- Quản lý Nhà nước:.


(Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự....)

15.5- Ngoại ngữ:.


(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D...)
15.6- Tin học:.

 (Trình độ A, B, C,...)

16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam.................................., ngày chính thức:

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:..............................., ngày xuất ngũ:................................, Quân hàm cao nhất:.

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:.

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ nhân dân, ưu tú,....)

20) Sở trường công tác:.

21) Tình trạng sức khỏe:.............................., chiều cao:..........., cân nặng:..... kg, nhóm máu:...................................................................................................................
22) Là thương binh hạng:...., là con gia đình chính sách: ..................................

(Con thương binh, con liệt sỹ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

23) Số chứng minh nhân dân:................................................................. Ngày cấp:.

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bật trong học tập, lao động)? Trường hợp bị bắt, bị tù (thời gian nào, ở đâu, ai biết)

	...................
...................
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...................
...................
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..................................................................................................................
...................
..................
	.........................................................................................................
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................




III. THAM GIA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP...

	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Vào Đoàn thanh niên CS HCM; tham gia hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác (trong và ngoài nước),... (tên tổ chức, tên hội, trụ sở ở đâu, đã giữ chức vụ hoặc chức danh gì trong các tổ chức này)
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	........................................................................................................................................
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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng
	Chuyên ngành đào tạo, 
bồi dưỡng
	Từ tháng, năm

đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo, bồi dưỡng
	Văn bằng, chứng chỉ
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Ghi chú: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Chính qui, tại chức, chuyên tu, từ xa,.....

 Văn bằng bao gồm: Tiến sỹ khoa học, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp,...
V. KHEN THƯỞNG

	Tháng, năm
	Nội dung và hình thức khen thưởng
	Cấp quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


VI. KỶ LUẬT

	Tháng, năm
	Lý do và hình thức kỷ luật
	Cấp quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


QUAN HỆ GIA ĐÌNH

  Về bản thân vợ (hoặc chồng) và các con

	Mối quan hệ
	Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


QUAN HỆ GIA ĐÌNH, THÂN TỘC

Ông, bà (nội, ngoại), cha, mẹ, anh chị em ruột

	Mối quan hệ
	Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Người khai

Tôi xin cam đoan về những lời khai trong quyển lý lịch này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai đó.

............Ngày.........tháng........năm....
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của cơ quan, đơn vị

Bản lý lịch này do cán bộ, công chức:

(Họ tên)........................................................
tự khai tại.....................................................
Cơ quan xác nhận là đúng sự thật.

..........Ngày........tháng........ năm...........
(Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC)

(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú: Quyển lý lịch này sau khi cán bộ, công chức kê khai được xác minh và xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức; đồng thời phải đóng dấu giáp lai ở tất cả các trang./.
Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác

Đơn vị chủ quản:…………       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên đơn vị………………..                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    

ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề:

- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác) ……………………………………………. 

- Mục đích khai thác …………………………………………………………..

II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc Lô ………………., Khoảnh ……………….. Tiểu khu …...;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp …………………………..

- Phía Nam giáp …………………………..

- Phía Tây giáp …………………………..

- Phía Đông giáp …………………………..

2. Diện tích khai thác: ………….. ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:

1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân:
2. Sản lượng cây đứng:
3. Tỉ lệ lợi dụng: 

4. Sản lượng khai thác:
(Kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học).

IV. Sản phẩm khai thác: 

- Tổng sản lượng khai thác …………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: số cây …….…., khối lượng ………..….m3. 

+ Lâm sản ngoài gỗ ………………. (m3/cây/tấn..).
- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài).
(Kèm theo biểu sản phẩm khai thác).

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành.

a) Chặt hạ:

b) Vận xuất:

c) Vận chuyển:
d) Vệ sinh rừng sau khai thác:
e) Thời gian hoàn thành:
VI. Kết luận, kiến nghị.

                                                                                 Chủ rừng /đơn vị khai thác

                                                                                       (Ký tên ghi rõ họ tên,

                                                                                           đóng dấu nếu có)
Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC


1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác .…………………………


- Thời gian thực hiện …………………………………


- Địa danh khai thác: Lô ………….., Khoảnh ………… Tiểu khu ………;


- Diện tích khai thác: ……………….. ha ( nếu xác định được).

2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (Thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)


a) Gỗ rừng tự nhiên:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Đường kính
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	khoảnh
	lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a
	Giổi

Dầu
	45
	1,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



b) Rừng trồng:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Số cây
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	khoảnh
	lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4

-
	a

-

b
	Bạch đàn

Keo

-
	45

150

-
	10,5

50,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



c) Lâm sản khác: 

	TT
	Địa danh
	Loài lâm sản
	Khối lượng (m3, cây, tấn)

	
	Tiểu khu
	khoảnh
	lô
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a

b
	Song mây

Bời lời
	1.000 cây

100 tấn

	Tổng
	
	
	
	
	


Xác nhận (nếu có)                                             Chủ rừng /đơn vị khai thác

                                                                                    (Ký tên ghi rõ họ tên,

                                                                                       đóng dấu nếu có)

Mẫu bản đăng ký sản phẩm khai thác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC
Kính gửi: 


- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác: 


- Địa chỉ: 


Được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của ..............................)


Xin đăng ký khai thác ................................. tại lô ………….., khoảnh …… tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản..

Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:



…………………………………….



……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 

                                                                                 Chủ rừng (đơn vị khai thác)

                                                                                       (Ký tên ghi rõ họ tên

                                                                                           đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ RỪNG

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: .......................................................
1. Họ và tên người đề nghị thuê rừng (viết chữ in hoa) (1):   ..............................................
Năm sinh: ………......………….  

Số CMND: …………………….. Ngày cấp: ………..........… Nơi cấp: …..….................….....
Họ và tên vợ hoặc chồng (viết chữ in hoa): ……….......................………………......……….
Năm sinh: …………………

Số CMND: ……………………. Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ….……...........……….

2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………….................…………......………….

3. Địa điểm khu rừng đề nghị thuê (2): ………………………......…............………………...

……………………………………………………………………….............…….............................
4. Diện tích đề nghị thuê rừng (ha): ………………………………………….….............….....
5. Thời hạn thuê rừng (năm): ........................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (3): ...................................................................................
7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; trả tiền thuê rừng đầy đủ và đúng hạn./.
                                                          ........ngày...  tháng...  năm…….
                                                       Người đề nghị giao rừng

                                                       (Ký và ghi rõ họ, tên)

Xác nhận của UBND xã

1. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người đề nghị giao rừng .................

.................................................................................................................................
2. Về sự phù hợp với quy hoạch ............................................................................  
                                                                                ...... ngày... tháng... năm.....

                                                                                       TM. Ủy ban nhân dân

                                                                                                  Chủ tịch

                                                                                           (Ký tên và đóng dấu)
1. Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” ghi họ, tên, năm sinh, số CMND và ngày, nơi cấp; trường hợp cả hai vợ chồng cùng đề nghị thuê rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của cả vợ và chồng.

2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh.

3. Thuê để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch ....

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG RỪNG

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)


I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Vị trí khu rừng: Diện tích ............ ha, thuộc Khoảnh .............., Lô .............
Các mặt tiếp giáp .......................................................;

Địa chỉ khu rừng: Thuộc xã...........huyện..............tỉnh;

2. Địa hình: Loại đất.................., độ dốc.........................;

3. Khí hậu: ......................................................;

4. Tài nguyên rừng (nếu có): Loại rừng ...............................................;

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG RỪNG 

1. Diện tích đất chưa có rừng: ..................................

2. Diện tích có rừng: Rừng tự nhiên ............ ha; rừng trồng ............ ha

- Rừng tự nhiên

+ Trạng thái rừng ............... loài cây chủ yếu .............. 

+ Trữ lượng rừng ......................... m3, tre, nứa .................. cây

- Rừng trồng

+ Tuổi rừng .................. loài cây trồng  ...................... mật độ ......................

+ Trữ lượng .....................

- Tình hình khai thác, tận thu các loại lâm sản, động, thực vật qua các năm .......................................................................................................................
III. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG RỪNG

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển giai đoạn 05 năm tới 

- Kế hoạch trồng rừng đối với diện tích đất chưa có rừng: 

+ Loài cây trồng ............

+ Mật độ ........

+  ...................................

- Kế hoạch chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng:

+ ..............................

+ ..............................

- Kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu, bệnh hại rừng: ..............

+ Xây dựng đường băng ....................

+ Các thiết bị phòng cháy ..................

+ ........................................

- Kế hoạch khai thác, tận thu sản phẩm

+ .................................

+ ................................

2. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển các giai đoạn tiếp theo

- Kế hoạch trồng rừng đối với diện tích đất chưa có rừng: 

+ Loài cây trồng ............

+ Mật độ ........

+ ...................................

- Kế hoạch chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng:

+ ..............................

+ ..............................

- Kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu, bệnh hại rừng: ..............

+ Xây dựng đường băng ....................

+ Các thiết bị phòng cháy ..................

+ ........................................

- Kế hoạch khai thác, tận thu sản phẩm

+ .................................

+ ................................

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

...............................................................................................................

...............................................................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG

(Dùng cho cộng đồng dân cư thôn)
Kính gửi: ....................................................
1. Tên cộng đồng dân cư thôn đề nghị giao rừng (viết chữ in hoa) (1) ................
2. Địa chỉ: .............................................................................................................
3. Họ và tên người đại diện cộng đồng dân cư thôn (viết chữ in hoa): ................
Tuổi: ................ chức vụ: ............................... Số CMND: ..................................
Sau khi được nghiên cứu Luật Bảo vệ và phát triển rừng, được trao đổi thống nhất trong thôn, có quy chế quản lý rừng sơ bộ (kèm theo) và thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, xã giao rừng cho cộng đồng như sau: 

4. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (ghi địa danh, tên lô, khoảnh, tiểu khu): ....
5. Diện tích đề nghị giao (ha): ............................................................................
6. Để sử dụng vào mục đích (2): .........................................................................
7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng./.
                                                                       ........ngày...  tháng... năm ..... 

                                                                              Người đề nghị giao rừng

                                                                                 (Ký và ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về nhu cầu và khả năng quản lý, sử dụng rừng của cộng đồng dân cư thôn ...............................................
2. Về sự phù hợp với quy hoạch .........................................................................
                                                                                ...... ngày... tháng...  năm.....

                                                                                       TM. Ủy ban nhân dân

                                                                                                  Chủ tịch

                                                                                           (Ký tên và đóng dấu)


1. Ghi “Cộng đồng dân cư thôn/bản”, sau đó là tên của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc hoặc tên của đơn vị tương đương.

2. Rừng theo 03 loại.

3. Kèm theo đơn này phải có biên bản họp thôn thống nhất việc đề nghị Nhà nước giao rừng và ghi rõ số hộ gia đình có trong thôn.                    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: .............................................................
Họ và tên người đề nghị giao rừng (viết chữ in hoa) (1): ...................................

Năm sinh: ........................ CMND: .......................... Ngày cấp: ............................. 

Nơi cấp: ....................... 
Họ và tên vợ hoặc chồng (viết chữ in hoa): ........................................................

Năm sinh: .............................. CMND: .......................... Ngày cấp: .........................

Nơi cấp: .........................

2. Địa chỉ thường trú: ...................................................................................   

3. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (2): ........................................................

4. Diện tích đề nghị giao rừng (ha): ............................................................

5. Để sử dụng vào mục đích (3): ..................................................................

6. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng./.
                                                                       ........ngày ...  tháng ...  năm ..... 

     






 Người đề nghị giao rừng

                                                                                (Ký và ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về địa chỉ thường trú hộ gia đình, cá nhân ........................................

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người đề nghị giao rừng ......................

3. Về sự phù hợp với quy hoạch ...........................................................................

                                                 ...... ngày...  tháng ...  năm.....

                                                                          TM. Ủy ban nhân dân

                                                                                      Chủ tịch

                                                                            (Ký tên và đóng dấu)


1. Đối với hộ gia đình thì ghi cả hai vợ chồng cùng đề nghị giao rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của vợ hoặc chồng.
2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh, có thể ghi cả địa danh địa phương.
3. Quản lý, bảo vệ (rừng đặc dụng, phòng hộ) hoặc sản xuất (rừng sản xuất).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt

Kính gửi: ....................................................

1. Tên cá nhân, tổ chức: ...............................................................................

2. Địa chỉ: ......................................................................................................
3. Đề nghị được vận chuyển: .........................................................................
Nơi đi: ............................................................................................................
Nơi đến: .........................................................................................................
4. Mục đích vận chuyển: ...............................................................................
5. Chủng loại: ...............................................................................................
Nguồn gốc: ....................................................................................................
6. Số lượng: ............................................. Khối lượng: ...................................
7. Phương tiện vận chuyển: ...........................................................................
8. Thời gian vận chuyển: ...............................................................................
........ngày...  tháng ...  năm .....

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	        …………………………     
        ……………………………                    

                                                                                                                                                  
          Số:               /BKLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                          
                                                                                                      Tờ số: …….


BẢNG KÊ LÂM SẢN

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................)

	TT
	Tên lâm sản


	Nhóm gỗ
	Đơn vị tính
	Quy cách lâm sản
	Số lượng
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	    XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

     (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Ngày ........ tháng....... năm 20 .....

           TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN


Mẫu: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN
	NHẬP XƯỞNG


	XUẤT XƯỞNG



	Ngày tháng năm
	Tên lâm sản

(nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ nhập lâm sản kèm theo
	Ngày tháng năm
	Tên lâm sản

(nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ xuất lâm sản kèm theo

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cuối mỗi tháng ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng vào cuối trang của tháng đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   ............., ngày…tháng … năm……
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN (1)
Kính gửi: ……………………………………………

(Cơ quan kiểm tra)(2)
Căn cứ các quy định trong Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản số        /2011/TT-BNNPTNT ngày      /      /2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi:

Tên Cơ sở(3):

Tên giao dịch thương mại tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có):

Mã số của Cơ sở (nếu có):

Địa chỉ:

Điện thoại: 



Fax:


Email: 

Tên Cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:

Địa chỉ:

Điện thoại:



Fax:


Email: 

Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định trong Quy chuẩn …………………. và đối chiếu với điều kiện thực tế của Cơ sở, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để Cơ sở chúng tôi được:

- Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm: 
- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: …………………………………

  
Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm:

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………….……………………………………………

3. …………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………

	GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)




(1): Sử dụng cho Cơ sở đăng ký kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Cơ quan trực thuộc theo địa bàn quản lý/Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản/Cơ quan kiểm tra được Sở NN & PTNT và Ủy ban nhân dân huyện/xã chỉ định.

(3): Tên Cơ sở/doanh nghiệp được ghi trong Giấy phép kinh doanh.

(4): Ghi rõ tên xí nghiệp hoặc phân xưởng thuộc Cơ sở đăng ký kiểm tra.
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

I. Thông tin chung

1. Tên Cơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra: 



2. Địa chỉ: 




3. Điện thoại:



Fax: 


Email: 

4. Mã số của Cơ sở (nếu có): 


5. Thời điểm xây dựng:

6. Năm bắt đầu hoạt động:

7. Mô tả chung về sản phẩm:

7.1. Nhóm sản phẩm sản xuất: 


7.2. Sản phẩm tiêu thụ nội địa:

7.3. Sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường:


II. Tóm tắt đánh giá hiện trạng điều kiện sản xuất

1. Nhà xưởng:
1.1. Tổng diện tích các khu vực sản xuất : 

m2, trong đó:

1.1.1. Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
  
   
m2.

1.1.2. Khu vực sơ chế:                
  
  

m2.

1.1.3. Khu vực chế biến (phân cỡ, xếp khuôn....):  
m2.

1.1.4. Khu vực cấp đông:

  
   

m2.

1.1.5. Khu vực kho lạnh:

  
   

m2.

1.1.6. Khu vực sản xuất khác (....):
  
   
m2.

1.2. Mô tả hiện trạng điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng và kết cấu:

2. Thiết bị:
2.1. Các loại thiết bị chính:
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2. Nhận xét chung về hiện trạng hoạt động của các thiết bị:

3. Hệ thống phụ trợ:

3.1. Nguồn nước sử dụng cho khu vực sản xuất:

3.1.1. Nguồn nước đang sử dụng:
Nước công cộng     (
 Nước giếng khoan (, số lượng:      , độ sâu         m.
3.1.2. Phương pháp bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho khu vực sản xuất (kể cả khu sản xuất nước đá):
- Hệ thống lắng lọc:   Có (
Không ( 
Phương pháp khác  ( :


- Hệ thống bể chứa:     
 
Tổng dung tích dự trữ: 
        m3.

- Hệ thống bể cao áp:  
 
Dung tích bể cao áp: 
        m3.

- Hệ thống xử lý nước: Chlorine định lượng (. Đèn cực tím (. Khác (…...

…………………………………………………………………………………….

3.2. Nguồn nước đá:

3.2.1. Tự sản xuất : Đá cây ( tổng công suất :       tấn/ngày.  



                    Đá vảy ( tổng công suất         tấn/ngày

3.2.2. Mua ngoài :   Đá cây ( khối lượng :
         tấn/ngày. 



                    Đá vảy ( khối lượng
         tấn/ngày

3.3. Hệ thống xử lý chất thải:
3.3.1. Nước thải: Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải, cơ quan quản lý môi trường kiểm tra đánh giá ….

3.3.2. Chất thải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý...

3.4. Nhà vệ sinh (dùng cho khu vực sản xuất):
3.4.1. Số lượng:

3.4.2. Cấu trúc:

3.5. Công nhân:

3.5.1. Tổng số công nhân sản xuất:
người, trong đó:

- Công nhân dài hạn: 


người.

- Công nhân mùa vụ:


người.

3.5.2. Số lượng công nhân ở thời điểm cao nhất/ca sản xuất:     người, trong đó:

- Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
          người.
- Khu vực sơ chế:                
  
người.
- Khu vực chế biến:                                người.
- Khu vực cấp đông, bao gói:

người.
- Khu vực khác (....):
  
          người.
3.5.3. Kiểm soát sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

- Thời điểm kiểm tra sức khỏe gần nhất: Tháng … năm….

- Số lượng người được kiểm tra:
………người.

- Kết quả kiểm tra: 

+ Đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:: …………...người.

+ Không đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:……..người

- Tên cơ quan thực hiện kiểm tra sức khỏe:……………………………………
3.5.4. Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP cho Cơ sở:

- Thời điểm đào tạo, tập huấn:


- Số người được đào tạo, tập huấn:

người

- Tên đơn vị đào tạo, tập huấn:

3.6. Hệ thống ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại:
3.6.1. Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng:

3.6.2. Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt động vật gây hại:
3.7. Vệ sinh công nghiệp

3.7.1. Tần suất làm vệ sinh:

3.7.2. Nhân công làm vệ sinh công nghiệp:
người;

3.7.3. Trong đó:  của Cơ sở     (              Đi thuê ngoài     (
3.8. Danh mục hóa chất, phụ gia, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng tại cơ sở:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Hệ thống quản lý chất lượng:

4.1. Chương trình quản lý chất lượng đang áp dụng tại Cơ sở:

HACCP:  (                GMP:   (              SSOP:  (                     Khác: (
4.2. Tổng số cán bộ quản lý chất lượng (QC):….….người, trong đó:

4.2.1. Số QC có trình độ đại học: ……….người, trung cấp: ……...người.
4.2.2. Số cán bộ QC đã qua đào tạo về HACCP hoặc các chương trình quản lý chất lượng khác:…………người.
4.3. Phòng kiểm nghiệm:

(    Của Cơ sở: Các chỉ tiêu có thể phân tích: …………….



……………………………………………………………………..


(    Thuê ngoài./.
GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

	TÊN CƠ SỞ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                  /
	



Kính gửi:……………………………………………..

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI 

I. Thông tin chung:

1. Tên Cơ sở:

2. Mã số của Cơ sở (nếu có):

3. Địa chỉ Cơ sở:

4. Số điện thoại:



Fax:


Email: 

II. Tóm tắt kết quả khắc phục sai lỗi

	TT
	Sai lỗi theo kết luận kiểm tra ……. ngày………. của …………..
	Biện pháp khắc phục
	Kết quả

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để Cơ sở chúng tôi được:

- Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm:
   FORMCHECKBOX 

- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ……………………………………/.
                                                                           ……, ngày….. tháng…..năm……






                         GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ
    




                                (Ký tên và đóng dấu)
	Tên cơ sở


Số: …/……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  .........., ngày...... tháng......... năm …...


ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (Tên cơ quan kiểm tra)…………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….
Đơn vị chúng tôi (tên Cơ sở) ................... ………………………………, 
Mã số................đề nghị Quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản, cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………….. ngày cấp……….……………
Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………..……………………...............
………………………………………...…………………………………………
Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./.
	Nơi nhận :

-  Như trên;

-  .....

-  Lưu .....
	GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc


....., ngày........... tháng.......... năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Kính gửi: (Tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

Cơ sở ............................................được thành lập ngày:..........................................

Trụ sở tại:.................................................................................................................

Điện thoại:....................................Fax:....................................................................

Giấy phép kinh doanh số....................ngày cấp:..................đơn vị cấp:..................

Loại hình sản xuất, kinh doanh:.............................................................

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:....................................................................

Số lượng công nhân viên:................... (cố định:.......................thời vụ:.................)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ................(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).
Xin trân trọng cảm ơn./.
	Hồ sơ gửi kèm gồm:

-Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

-Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;

-Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có);

-Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu TP và sản phẩm TP do cơ sở SX, KD;

-Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia SX, KD;

-Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP. 
	CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên và đóng dấu)


BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
Số..........................................

Cơ sở:.......................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại:........................ Fax:..............................E-mail:.....................................

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm:...........................................................................................

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do Cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật./.
	
	......, ngày ........ tháng ....... .năm 20...

CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục I-6

(Theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                              …, ngày … tháng … năm………
                   
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 
Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …....................………… Giới tính: ...................

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………Quốc tịch: ....................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................
Ngày cấp: …../….../…….. Nơi cấp: ............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ..........................................
Số Giấy chứng thực cá nhân: ........................................................................................
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ............................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .................................................................................
Xã/phường/thị trấn: ....................................................................................................
Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: .................................................................
Tỉnh/thành phố: ..........................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................................................
Xã/phường/thị trấn: ...................................................................................................

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ................................................................
Tỉnh/thành phố: .........................................................................................................
Điện thoại: ……………………………… Fax: .........................................................
Email: ……………………………………Website: ..................................................
Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................
2. Địa điểm kinh doanh:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...............................................................................
Xã/phường/thị trấn: ...................................................................................................
Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................
Tỉnh/thành phố: .........................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ............................................
Email: ………………………………………Website: ............................................
3. Ngành, nghề kinh doanh: ..................................................................................

4. Vốn kinh doanh:
Tổng số (bằng số; VNĐ): ..........................................................................................
Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 
	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
	ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

















